ÔN TẬP SINH 7: LỚP CHIM
Từ nội dung bài học 41,43,44 đã học các em hãy hoàn thành các bài tập sau:

Phần 1: Trắc nghiệm - Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng nhất

  Câu 1. Hình dạng thân của chim bồ câu hình thoi có ý nghĩa như thế nào?

A. Giúp giảm trọng lượng khi bay.

B. Giúp tạo sự cân bằng khi bay.

C. Giúp giảm sức cản của không khí khi bay.
D. Giúp tăng khả năng trao đổi khí của cơ thể khi bay.

Câu 2. Ở chim bồ câu, tuyến ngoại tiết nào có vai trò giúp chim có bộ lông mượt và không thấm nước?

A. Tuyến phao câu.


B. Tuyến mồ hôi dưới da.

C. Tuyến sữa.



D. Tuyến nước bọt.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây về chim bồ câu là sai?

A. Là động vật hằng nhiệt.

B. Bay kiểu vỗ cánh.

C. Không có mi mắt.


D. Nuôi con bằng sữa diều.

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về sự sinh sản ở chim bồ câu?

A. Chim mái nuôi con bằng sữa tiết ra từ tuyến sữa.

B. Chim trống và chim mái thay nhau ấp trứng.

C. Khi đạp mái, manh tràng của chim trống lộn ra ngoài tạo thành cơ quan sinh dục tạm thời.

D. Quá trình thụ tinh diễn ra ngoài cơ thể.

Câu 5. Đặc điểm nào dưới đây có ở các loại chim bay theo kiểu bay lượn?

A. Cánh đập liên tục.

B. Cánh dang rộng mà không đập.

C. Bay chủ yếu nhờ sự nâng đỡ của không khí và hướng thay đổi của các luồng gió.

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 6. Lông ống ở chim bồ câu có vai trò gì?

A. Giữ nhiệt.


B. Làm cho cơ thể chim nhẹ.

C. Làm cho đầu chim nhẹ.      D. Làm cho cánh chim khi dang ra có diện tích rộng.

Câu 7. Điển từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau :

Mỗi lứa chim bồ câu đẻ …(1)…, trứng chim được bao bọc bởi …(2)… .

A. (1) : 2 trứng ; (2) : vỏ đá vôi    
B. (1) : 5 – 10 trứng ; (2) : màng dai

C. (1) : 2 trứng ; (2) : màng dai

D. (1) : 5 – 10 trứng ; (2) : vỏ đá vôi

Câu 8. Cấu tạo của chi sau của chim bồ câu gồm

A. 1 ngón trước, 3 ngón sau, có vuốt.
B. 2 ngón trước, 2 ngón sau, không vuốt.

C. 3 ngón trước, 1 ngón sau, có vuốt. 
D. 4 ngón trước, 1 ngón sau, không vuốt.

Phần II: Tự luận

1. Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay?

2. So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó.
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Lưu ý: Các em có thể in ra giấy rồi làm bài sau đó dán vào tập sinh học hoặc làm trực tiếp vào tập sinh học.
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I. BỘ XƯƠNG

- Bộ xương của thỏ gồm 3 phần:

- Xương đầu

- Xương thân: xương cột sống, xương sườn, xương mỏ ác …

- Xương chi:

+ Xương đai vai, xương chi trước

+ Xương đai hông, xương chi sau

Chức năng: định hình, nâng đỡ, bảo vệ và giúp cơ thể vận động.

II. HỆ CƠ

- Hệ cơ lưng phát triển

- Xuất hiện cơ hoành:

+ Chia cơ thể thành 2 khoang: ngực và bụng.

+ Tác dụng: cùng với cơ liên sườn tham gia vào hoạt động hô hấp

III. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG

1. Tiêu hóa 

+ Đặc điểm:

- Ống tiêu hóa: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, manh tràng, ruột già, ruột thẳng, hậu môn.

- Tuyến tiêu hóa: gan, tụy, nước bọt.

- Có những đặc điểm biến đổi thích nghi với đời sống gặm nhấm cây cỏ và củ

2. Tuần hoàn
+ Đặc điểm:

- Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn với các mạch máu (động mạch, tĩnh mạch, mao mạch)

- Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi

3. Hô hấp
- Các thành phần: Khí quản. phế quản và 2 lá phổi.

- Phổi lớn gồm nhiều túi phổi (phế nang) với mạng mao mạch dày đặc giúp trao đổi khí dễ dàng.

- Sự thông khí ở phổi được thực hiện nhờ sự co dãn của cơ liên sườn và cơ hoành.

4. Bài tiết
- 2 quả thận, 2 ống dẫn nước tiểu, bóng đái, đường tiểu

- Đôi thận sau có cấu tạo hoàn thiện hơn phù hợp với chức năng lọc máu.

IV. THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

- Thần kinh:

+ Bán cầu não phát triển: là trung ương của các phản xạ phức tạp

+ Tiểu não phát triển: liên quan tới các cử động phức tạp

- Giác quan: khứu giác và thính giác phát triển


Bài 48: Đa dạng của lớp Thú - Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

I. ĐA DẠNG LỚP THÚ

- Lớp thú hiện nay có khoảng 4600 loài. Ở Việt Nam đã phát hiện được 275 loài.

- Các loài thú đều có lông mao, tuyến sữa. 

1. Bộ Thú huyệt

- Đại diện: thú mỏ vịt sống ở Châu Đại Dương

- Đặc điểm: Vừa sống ở nước ngọt, vừa ở cạn

- Cấu tạo

+ Mỏ giống mỏ vịt, dẹp.

+ Mắt nhỏ

+ Bộ lông rậm mịn, mềm bao phủ cơ thể, không thấm nước, chân có màng bơi: thích nghi với đời sống bơi lội.

+ Đuôi rộng, dẹp để dự trữ mỡ.

- Sinh sản

+ Đẻ trứng: trứng được đẻ vào tổ làm bằng lá cây mục. Mỗi lần có thể sinh từ 1 – 3 trứng. Trứng sau 10 ngày ấp sẽ nở thành con.

+ Thú cái có tuyến sữa nhưng chưa có vú: nên chưa cho con bú. Thú mỏ vịt con uống sữa mẹ theo 2 cách:
2. Bộ Thú túi

- Đại diện: Kanguru sống ở đồng cỏ Châu Đại Dương.

- Đặc điểm: 

+ Cao tới 2m.

+ Mặt dài, răng dẹt và rộng để nhai cỏ

+ Tay ngắn

+ Túi được bọc lông: nơi ở của kanguru con

+ Có chi sau khỏe: để nhảy nhanh. Nó có thể nhảy với vận tốc 40 – 50km/h

+ Đuôi dài lông dày để giữ thăng bằng.

 - Di chuyển

Di chuyển bằng cách bật nhảy
 - Sinh sản:

+ Đẻ con. Con sơ sinh chỉ lớn bằng hạt đậu, dài khoảng 3cm không thể tự bú mẹ, sống trong túi da ở bụng mẹ.

+ Vú có tuyến sữa, vú tự tiết sữa và tự động chảy vào miệng của thú con.

Lưu ý: Các em có thể chép nội dung bài học 47,48 vào tập sinh học hoặc in sau đó dán vào tập sinh học.

